
1. Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công 
dân Việt Nam quy định cụ thể các hành vi 
bị nghiêm cấm như sau:  

1. Cố ý cung cấp thông tin sai sự thật để 
được cấp, gia hạn, khôi phục hoặc về báo 
mất giấy tờ xuất nhập cảnh.

2. Làm giả, sử dụng giấy tờ xuất nhập 
cảnh giả để xuất cảnh, nhập cảnh hoặc đi 
lại, cư trú ở nước ngoài.

3. Tặng, cho, mua, bán, mượn, cho 
mượn, thuê, cho thuê, cầm cố, nhận cầm cố 
giấy tờ xuất nhập cảnh; hủy hoại, tẩy xóa, 
sửa chữa giấy tờ xuất nhập cảnh.

4. Sử dụng giấy tờ xuất nhập cảnh trái 
quy định của pháp luật, làm ảnh hưởng xấu 
đến uy tín hoặc gây thiệt hại đến lợi ích của 
Nhà nước.

5. Lợi dụng xuất cảnh, nhập cảnh để 
xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn 
xã hội của Việt Nam, quyền và lợi ích hợp 
pháp của cơ quan, tổ chức hoặc tính mạng, 
sức khỏe, quyền và lợi ích hợp pháp của cá 
nhân.

6. Xuất cảnh, nhập cảnh trái phép; tổ 
chức, môi giới, giúp đỡ, chứa chấp, che giấu, 
tạo điều kiện cho người khác xuất cảnh, 
nhập cảnh trái phép; qua lại biên giới quốc 
gia mà không làm thủ tục theo quy định.

7. Cản trở, chống người thi hành công vụ 
trong việc cấp giấy tờ xuất nhập cảnh hoặc 
kiểm soát xuất nhập cảnh.

8. Nhũng nhiễu, gây phiền hà, tự đặt 
thêm các loại giấy tờ, phí, lệ phí, kéo dài thời 

hạn khi giải quyết các thủ tục xuất cảnh, 
nhập cảnh; cản trở công dân thực hiện 
quyền và nghĩa vụ theo quy định của Luật 
này.

9. Cấp giấy tờ xuất nhập cảnh không 
đúng thẩm quyền, không đúng đối tượng; 
không ngăn chặn theo thẩm quyền hành vi 
vi phạm pháp luật về xuất cảnh, nhập cảnh 
của công dân Việt Nam.

10. Hủy hoại, làm sai lệch, làm lộ thông 
tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất 
cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam; 
khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc 
gia về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân 
Việt Nam trái quy định của pháp luật.

11. Thu giữ, không cấp giấy tờ xuất nhập 
cảnh, tạm hoãn xuất cảnh, giải quyết xuất 
cảnh trái quy định của pháp luật.

(Điều 4 Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của 
công dân Việt Nam)

2. Khi xuất nhập cảnh, công dân Việt 
Nam có các quyền và nghĩa vụ sau: 

* Công dân Việt Nam có các quyền:

- Được cấp giấy tờ xuất nhập cảnh theo 
quy định của Luật này;

- Người từ đủ 14 tuổi trở lên có quyền lựa 
chọn cấp hộ chiếu có gắn chíp điện tử hoặc 
hộ chiếu không gắn chíp điện tử;

- Được xuất cảnh, nhập cảnh theo quy 
định của Luật này;

- Được bảo đảm bí mật cá nhân, bí mật 
gia đình trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất 
cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam, 
trừ trường hợp phải cung cấp thông tin, tài 
liệu theo quy định của pháp luật;

- Yêu cầu cung cấp thông tin về xuất 
cảnh, nhập cảnh của mình; yêu cầu cập 
nhật, chỉnh sửa thông tin trong Cơ sở dữ liệu 
quốc gia về xuất cảnh, nhập cảnh của công 
dân Việt Nam, giấy tờ xuất nhập cảnh của 
mình để bảo đảm đầy đủ, chính xác;

- Sử dụng hộ chiếu của mình để thực 
hiện giao dịch hoặc thủ tục khác theo quy 
định của pháp luật;

- Khiếu nại, tố cáo, khởi kiện, yêu cầu 
bồi thường theo quy định của pháp luật.

* Công dân Việt Nam có các nghĩa vụ:

- Chấp hành quy định của pháp luật Việt 
Nam về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân 
Việt Nam và pháp luật của nước đến khi ra 
nước ngoài;

ï



- Thực hiện thủ tục đề nghị cấp giấy tờ 
xuất nhập cảnh, gia hạn hộ chiếu, khôi phục 
giá trị sử dụng hộ chiếu theo quy định của 
Luật này;

- Sử dụng giấy tờ xuất nhập cảnh do cơ 
quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp để 
xuất cảnh, nhập cảnh;

- Chấp hành yêu cầu của cơ quan, người 
có thẩm quyền trong việc kiểm tra người, 
hành lý, giấy tờ xuất nhập cảnh khi làm thủ 
tục xuất cảnh, nhập cảnh;

- Nộp lệ phí cấp giấy tờ xuất nhập cảnh 
theo quy định của pháp luật.

* Người mất năng lực hành vi dân sự, 
người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ 
hành vi theo quy định của Bộ luật dân sự, 
người chưa đủ 14 tuổi thông qua người đại 
diện hợp pháp của mình thực hiện quyền và 
nghĩa vụ theo quy định của Luật này.

(Điều 5 Luật Xuất, nhập cảnh của công 
dân Việt Nam năm 2019)

3. Các loại giấy tờ xuất nhập cảnh của 
công dân 

a) Hộ chiếu ngoại giao;

b) Hộ chiếu công vụ;

c) Hộ chiếu phổ thông;

d) Giấy thông hành.

* Hộ chiếu có gắn chíp điện tử hoặc 
không gắn chíp điện tử cấp cho công dân 
Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên. Hộ chiếu 
không gắn chíp điện tử được cấp cho công 
dân Việt Nam chưa đủ 14 tuổi hoặc cấp theo 

thủ tục rút gọn.

* Thông tin trên giấy tờ xuất nhập cảnh 
bao gồm: ảnh chân dung; họ, chữ đệm và 
tên; ngày, tháng, năm sinh; giới tính; quốc 
tịch; ký hiệu, số giấy tờ xuất nhập cảnh; ngày, 
tháng, năm cấp, cơ quan cấp; ngày, tháng, 
năm hết hạn; số định danh cá nhân hoặc số 
chứng minh nhân dân; chức vụ, chức danh 
đối với hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công 
vụ phù hợp với yêu cầu đối ngoại.

(Điều 6 Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của 
công dân Việt Nam)

4. Thời hạn của giấy tở xuất nhập cảnh 

1. Hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công 
vụ có thời hạn từ 01 năm đến 05 năm; có thể 
được gia hạn một lần không quá 03 năm.

2. Thời hạn của hộ chiếu phổ thông 
được quy định như sau:

a) Hộ chiếu phổ thông cấp cho người từ 
đủ 14 tuổi trở lên có thời hạn 10 năm và 
không được gia hạn;

b) Hộ chiếu phổ thông cấp cho người 
chưa đủ 14 tuổi có thời hạn 05 năm và 
không được gia hạn;

c) Hộ chiếu phổ thông cấp theo thủ tục 
rút gọn có thời hạn không quá 12 tháng và 
không được gia hạn.

3. Giấy thông hành có thời hạn không 
quá 12 tháng và không được gia hạn.

(Điều 7 Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của 
công dân Việt Nam)
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